, NGHI DPINH
CUA CHINH PHU SO 11/2008/ND-CP NGAY 30 THANG 01 NAM 2008
QUY PINH VE VIEC BOI THUONG THIET HAI
TRONG TRUONG HQP CUQC DINH CONG BAT HQP PHAP
GAY THIET HAI CHO NGUOI SU DUNG LAO PONG
CHINH PHU
Can cir Ludt Té chite Chinh phit ngay 25 thang 12 nam 2001;

Can cur B9 ludt Lao dong ngay 23 thang 6 nam 1994, Ludt sira doi, bé sung mot $6 diéu ciia BY
lugt Lao dong ngay 29 thang 11 nam 2006,

Xét dé nghi cia Bo truong B Lao dong - Thuwong binh va Xa hoi,

NGHI PINH :
Chuong 1
QUY DINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi diéu chinh

Nghi dinh nay quy dinh trach nhiém boi thuong thiét hai, muc boi thuong thi¢t hai va hinh thic
bdi thuong thiét hai cua t6 chirc, ca nhan tham gia dinh cong gay thiét hai cho nguoi str dung lao dong
trong truong hop cudc dinh coéng bi Toa an nhan dan tuyén b 1a bat hop phap theo quy dinh tai khoan
1 Bicu 179 cua B luat Lao dong dugc stra doi, bo sung theo Luat stra d6i, bo sung mot sé diéu ciia Bo
luat Lao dong ngay 29 thang 11 nam 2006 (sau ddy viét tat 1a Bo luat Lao dong).

Viéc boi thuong thiét hai vé tai san cho nguoi st dung lao dong theo quy diqh tai khoan 2 Diéu
179 cua B(f)‘luét Lao dong duogc ap dung theo quy dinh cua B ludt Dan sy vé boi thuong thiét hai
ngoai hop dong.

Piéu 2. Poi twong ap dung

1. T6 chirc cong doan, dai dién tap thé lao dong, nguoi lao dong tham gia dinh cong gay thiét
hai cho nguoi st dung lao ddng trong cudc dinh cong bi Toa an nhan dan tuyén bo 1a bat hgp phap.

2. Nguoi st dung lao dong.

Piéu 3. Nguyén tic boi thuwong thiét hai

1. Thiét hai phai dugc bdi thuong day du, kip thoi theo yéu cau.

2. Mitic bdi thuong thiét hai dugc xac dinh trén co so thiét hai vat chat thuc té.
3. Toén trong, khuyén khich quyén tu dinh doat cua cac bén.

4. Bao dam quyén, loi ich hop phap ciia ngudi sit dung lao dong, ngudi lao dong dé duy tri va
phat trien quan h¢ lao dong tai doanh nghi¢p.

5. Viéc bdi thuong dugc thuc hién bang tién, hién vat hodc bang viéc thuc hién mot cong viéc.

3 Chuong Il
NHUNG QUY PINH VE BOI THUONG THIET HAI
Piéu 4. Trach nhiém bdi thwong thiét hai
1. T chirc cong doan co so da lanh dao cudc dinh cong bi Toa an nhén dén tuyén b6 12 bat hop
phap, gay thiét hai cho nguodi st dung lao dong c6 trach nhi€m bdi thuong thiét hai.
) 2. Trong trudng hop cude dinh cong do dai dién tap thé lao dong lanh dao bi Toa an tuyén bd 1a
bat hop phap, gay thiét hai thi nhiing nguéi duge cir Iam dai dién cho tap thé lao dong va nhiing nguoi
lao dong tham gia dinh cong phai chiu trach nhi€ém ca nhan theo phan trong viéc thuc hién nghia vu

bdi thudng thiét hai cho ngudi sir dung lao dong.
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Picéu 5. Yéu cau bodi thwong thiét hai

1. Nguoi st dung lao dong c6 quyén yéu cau to chire cong doan quy dinh tai khoan 1 Piéu 4
Nghi dinh nay hodc dai dién tap thé lao dong va nhiing nguoi lao dong tham gia dinh cong quy dinh tai
khoan 2 Piéu 4 Nghi dinh nay phai boi thuong thiét hai do dinh céng bat hop phap gy ra. Thoi han
yéu cau 1a mot nam, ké tir ngay quyét dinh ctia Toa 4n vé tinh bat hop phap cia cudc dinh cong co hiéu
luc.

2. Yéu cau boi thuong thiét hai duoc thé hién bing vin ban, bao gdm nhiing ndi dung chi yéu
sau day:

a) Gia tri thiét hai va cac béng ching chitng minh gia tri thiét hai;
b) Mtic yéu cau boi thuong;

¢) Phuong thirc boi thuong;

d) Thoi han thyc hién viéc bdi thuong.

3. Vin ban yéu cau boi thuong thiét hai va cac tai lidu lién quan dugc giri dén to chic cong
doan hoac dai dién tép thé lao dong da lanh dao cudc dinh cong, dong thoi gui dén S& Lao dong -
Thuong binh va Xa hoi, Lién doan lao dong tinh, thanh phd truc thudc Trung wong noi xay ra cude
dinh cong.

Piéu 6. Xac dinh thiét hai dé boi thuwong

Thiét hai do cudc dinh cong bét hgp phap giy ra bao gdm tai san ciia doanh nghiép bi thiét hai
tryc tiép do viéc ngimg san xuat, kinh doanh vi Iy do dinh cong. Trong trudng hop hai bén khong nhat
tri v& gia tri thiét hai thi c6 quyén yéu cau to chirc trung gian x4c dinh gia tri thiét hai. Chi phi x4c dinh
gia tri thiét hai do bén yéu cau thanh toan.

Piéu 7. Mirc yéu cau bdi thuwong thiét hai

Mirc yéu cau boi thuong thiét hai dugc tinh trén co s¢ xac dinh thiét hai theo quy dinh tai Piéu
6 Nghi dinh nay. Murc bdi thuong thiét hai t6i da khong vuot qua ba (03) thang tién luong, tién cong
lién ké trudc ngay dinh cong dién ra theo hop dong lao dong cua nhimng ngudi lao dong tham gia dinh
cong.

Pi¢u 8. Thwong lwgng mirc bdi thwong thiét hai tai doanh nghiép

1. Trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay nhén dugc yéu cau bo1 thuong thiét hai, dai dién Ban
Chap hanh Cong doan co s¢ hodc dai dién tap thé lao dong c6 quyén yéu cau ngudi st dung lao dong
tién hanh thuong lugng vé van dé bdi thuong thiét hai.

2. Yéu ciu tién hanh thuong luong duoc 1ap bang vin ban néu rd thoi gian, dia diém tién hanh
thuong luong va dugc giri cho nguoi s dung lao dong, S¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Lién
doan lao dong cap tinh.

3. Trong thoi han ba (03) ngay, ké tir khi nhan dugc yéu cau tién hanh thuong lwong, ngudi sir
dung lao dong phai t6 chirc tién hanh phién hop dé thuong luong vai dai dién Ban Chép hanh Cong
doan hodc dai dién tap thé lao dong. Truong hop chua thé t6 chire thuong luong dugce, nguoi st dung
lao dong phai tra 16i bang van ban, néu rd 1y do va c6 trach nhiém xac dinh thoi gian cho cudc thuong
lwong tiép theo.

4. Hai bén c6 quyén moi dai dién co quan quan 1y nha nude vé lao dong, t6 chic cong doan dia
phuong, dai dién nguoi st dung lao dong ¢ dia phuong tham gia phién hop thuong luong. Toan bd ndi
dung ctia phién hop thuong lugng phai dugc 1ap bién ban.

5. Trong truong hop, hai bén nhat tri vé mirc bdi thudng, cach thirc boi thudng thiét hai thi co
trach nhi€m chap hanh, trir truong hop c6 thoa thuédn khac. Bién ban phién hop thuong lugng 1a co s&
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phap 1y xac dinh quyén va nghia vu ciia cac bén lién quan co trach nhiém thuc hién viéc bdi thuong
thi¢t hai.

Picéu 9. Khéi kién yéu ciu doi boi thuwong thiét hai

Nguoi sir dung lao dong cd quyén khai kién ra Toa 4n nhan dan cap huyén noi xay ra cudc dinh
cong doi boi thuong thiét hai trong truong hop:

1. Phia dai dién ngudi lao dong tir chdi thuong lugng;

2. Viéc thuong luong khong dat két qua;

3. Bén c6 nghia vu boi thuong thiét hai khong thuc hién dung théa thuan cam két vé boi thuong
thiét hai.

Piéu 10. Thye hién boi thwong thiét hai

1. Truong hop t6 chirc cong doan co sé da ldnh dao cude dinh cong bi Toa an nhan dén tuyén
b 1a bt hop phap phai b01 thuong thiét hai cho ngudi st dung lao dong thi ngudn kinh phi boi thuong
duoc 1ay tir tai san cia to chirc cong doan co sé theo huéng din ciia BO Tai chinh.

2. Truong hop dai dién tap thé lao dong lanh dao dinh cong bi Toa 4n nhan dan tuyén bd 1a bat
hop phap thi dai dién tép thé lao dong va nhimg nguoi lao dong tham gia dinh céng phai chiu trach
nhiém theo phan doi vadi thiét hai da gay ra cho nguoi st dung lao dong.

‘ Pbi Vo1 nguoi lao dong tham gia dinh cong, viéc boi thuong thiét hai dugc khau trir dan vao
tién luong, tién cong hang thang cua nguoi do. Mure khau trir to1 da cua mot lan 1a khong qua 30% tién
luong, tién cong thang theo hop dong lao ddng ctuia ngudi lao dong.

Truong ‘ho'p ngudi lao dong chdm dit quan hé lao dong trudc khi hoan thanh nghia vu bdi
thuong, phan boi thuong con lai duoc tinh 1a khoan ng cia nguoi lao dong do1 véi nguodi st dung lao
dong.

‘ Chwong Il
PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 11. Hi¢u lye thi hanh
Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh sau 15 ngay, ké tir ngay ding Cong béo.
Piéu 12. Trach nhiém huéng din va thi hanh

1. Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi phéi hop cac co quan, to chire lién quan hudng, dan
thi hanh Nghi dinh nay.

2. Cac B truong, Thu truong co quan ngang Bg, Thu trudng co quan thuge Chinh phu, Chu
tich Uy ban nhan dén tinh, thanh phd truc thudc Trung wong va céc co quan, td chure, ca nhan lién quan
chiu trach nhiém thi hanh Nghi dinh nay./.

TM. (;HiNH PHU
THU TUONG
Nguyeén Tan Diing







NGHỊ ĐỊNH


CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 11/2008/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2008


QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI


TRONG TRƯỜNG HỢP CUỘC ĐÌNH CÔNG BẤT HỢP PHÁP


GÂY THIỆT HẠI CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,


NGHỊ ĐỊNH :


Chương I


QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Nghị định này quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, mức bồi thường thiệt hại và hình thức bồi thường thiệt hại của tổ chức, cá nhân tham gia đình công gây thiệt hại cho người sử dụng lao động trong trường hợp cuộc đình công bị Toà án nhân dân tuyên bố là bất hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 179 của Bộ luật Lao động được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006 (sau đây viết tắt là Bộ luật Lao động).


Việc bồi thường thiệt hại về tài sản cho người sử dụng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 179 của Bộ luật Lao động được áp dụng theo quy định của Bộ luật Dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.


Điều 2. Đối tượng áp dụng


1. Tổ chức công đoàn, đại diện tập thể lao động, người lao động tham gia đình công gây thiệt hại cho người sử dụng lao động trong cuộc đình công bị Toà án nhân dân tuyên bố là bất hợp pháp.


2. Người sử dụng lao động.


Điều 3. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại


1. Thiệt hại phải được bồi thường đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu.


2. Mức bồi thường thiệt hại được xác định trên cơ sở thiệt hại vật chất thực tế.


3. Tôn trọng, khuyến khích quyền tự định đoạt của các bên.


4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, người lao động để duy trì và phát triển quan hệ lao động tại doanh nghiệp.


5. Việc bồi thường được thực hiện bằng tiền, hiện vật hoặc bằng việc thực hiện một công việc.


Chương II


NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI


Điều 4. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại


1. Tổ chức công đoàn cơ sở đã lãnh đạo cuộc đình công bị Toà án nhân dân tuyên bố là bất hợp pháp, gây thiệt hại cho người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.


2. Trong trường hợp cuộc đình công do đại diện tập thể lao động lãnh đạo bị Toà án tuyên bố là bất hợp pháp, gây thiệt hại thì những người được cử làm đại diện cho tập thể lao động và những người lao động tham gia đình công phải chịu trách nhiệm cá nhân theo phần trong việc thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động.


Điều 5. Yêu cầu bồi thường thiệt hại


1. Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu tổ chức công đoàn quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này hoặc đại diện tập thể lao động và những người lao động tham gia đình công quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này phải bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp gây ra. Thời hạn yêu cầu là một năm, kể từ ngày quyết định của Toà án về tính bất hợp pháp của cuộc đình công có hiệu lực.


2. Yêu cầu bồi thường thiệt hại được thể hiện bằng văn bản, bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:


a) Giá trị thiệt hại và các bằng chứng chứng minh giá trị thiệt hại;


b) Mức yêu cầu bồi thường;


c) Phương thức bồi thường;


d) Thời hạn thực hiện việc bồi thường. 


3. Văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại và các tài liệu liên quan được gửi đến tổ chức công đoàn hoặc đại diện tập thể lao động đã lãnh đạo cuộc đình công, đồng thời gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi xảy ra cuộc đình công.


Điều 6. Xác định thiệt hại để bồi thường


Thiệt hại do cuộc đình công bất hợp pháp gây ra bao gồm tài sản của doanh nghiệp bị thiệt hại trực tiếp do việc ngừng sản xuất, kinh doanh vì lý do đình công. Trong trường hợp hai bên không nhất trí về giá trị thiệt hại thì có quyền yêu cầu tổ chức trung gian xác định giá trị thiệt hại. Chi phí xác định giá trị thiệt hại do bên yêu cầu thanh toán.


Điều 7. Mức yêu cầu bồi thường thiệt hại


Mức yêu cầu bồi thường thiệt hại được tính trên cơ sở xác định thiệt hại theo quy định tại Điều 6 Nghị định này. Mức bồi thường thiệt hại tối đa không vượt quá ba (03) tháng tiền lương, tiền công liền kề trước ngày đình công diễn ra theo hợp đồng lao động của những người lao động tham gia đình công.


Điều 8. Thương lượng mức bồi thường thiệt hại tại doanh nghiệp


1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu bồi thường thiệt hại, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động có quyền yêu cầu người sử dụng lao động tiến hành thương lượng về vấn đề bồi thường thiệt hại.


2. Yêu cầu tiến hành thương lượng được lập bằng văn bản nêu rõ thời gian, địa điểm tiến hành thương lượng và được gửi cho người sử dụng lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động cấp tỉnh.


3. Trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ khi nhận được yêu cầu tiến hành thương lượng, người sử dụng lao động phải tổ chức tiến hành phiên họp để thương lượng với đại diện Bạn Chấp hành Công đoàn hoặc đại diện tập thể lao động. Trường hợp chưa thể tổ chức thương lượng được, người sử dụng lao động phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và có trách nhiệm xác định thời gian cho cuộc thương lượng tiếp theo.


4. Hai bên có quyền mời đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tổ chức công đoàn địa phương, đại diện người sử dụng lao động ở địa phương tham gia phiên họp thương lượng. Toàn bộ nội dung của phiên họp thương lượng phải được lập biên bản.


5. Trong trường hợp, hai bên nhất trí về mức bồi thường, cách thức bồi thường thiệt hại thì có trách nhiệm chấp hành, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Biên bản phiên họp thương lượng là cơ sở pháp lý xác định quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường thiệt hại.


Điều 9. Khởi kiện yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại


Người sử dụng lao động có quyền khởi kiện ra Toà án nhân dân cấp huyện nơi xảy ra cuộc đình công đòi bồi thường thiệt hại trong trường hợp:


1. Phía đại diện người lao động từ chối thương lượng;


2. Việc thương lượng không đạt kết quả;


3. Bên có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại không thực hiện đúng thỏa thuận cam kết về bồi thường thiệt hại.


Điều 10. Thực hiện bồi thường thiệt hại


1. Trường hợp tổ chức công đoàn cơ sở đã lãnh đạo cuộc đình công bị Toà án nhân dân tuyên bố là bất hợp pháp phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động thì nguồn kinh phí bồi thường được lấy từ tài sản của tổ chức công đoàn cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.


2. Trường hợp đại diện tập thể lao động lãnh đạo đình công bị Toà án nhân dân tuyên bố là bất hợp pháp thì đại diện tập thể lao động và những người lao động tham gia đình công phải chịu trách nhiệm theo phần đối với thiệt hại đã gây ra cho người sử dụng lao động.


Đối với người lao động tham gia đình công, việc bồi thường thiệt hại được khấu trừ dần vào tiền lương, tiền công hàng tháng của người đó. Mức khấu trừ tối đa của một lần là không quá 30% tiền lương, tiền công tháng theo hợp đồng lao động của người lao động.


Trường hợp người lao động chấm dứt quan hệ lao động trước khi hoàn thành nghĩa vụ bồi thường, phần bồi thường còn lại được tính là khoản nợ của người lao động đối với người sử dụng lao động.

Chương III


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 11. Hiệu lực thi hành


Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Điều 12. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành


1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan hướng, dẫn thi hành Nghị định này.


2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


TM. CHÍNH PHỦ


   THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng
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